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DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH,  

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY  

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày          /8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

----- 

TT Tên đề án Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh 
Cơ quan chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 

I Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

1 

Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 05/12/2025 về “Tăng 

cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 

2030” 

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/3/2026 của UBND 

tỉnh thực hiện Đề án số 03/ĐA-TU ngày 05/12/2025 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường hiệu quả 

công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết số 04-

NQ/TU ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về xây dựng tỉnh Thái Nguyên không ma túy 

Công an tỉnh 2026 - 2030 

2 

Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 05/12/2025 “Xây dựng 

lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2026 - 2030” 

 
Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
2026 - 2030 

3 

Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 về “Tăng 

cường quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên 

đất, nước và khoáng sản gắn với bảo vệ môi 

trường, phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 

2030” 

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18/3/2026 của 

UBND tỉnh thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 

10/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng 

cường quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên đất, 

nước, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, phát 

triển bền vững giai đoạn 2026-2030” năm 2026 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
2026 - 2030 



TT Tên đề án Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh 
Cơ quan chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 

4 

Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 về “Phát 

triển thương mại, dịch vụ tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2026 - 2030” 

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/3/2026 thực 

hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, 

dịch vụ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030, 

năm 2026 

Sở Công 

Thương 
2026 - 2030 

5 

Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 về “Phát 

triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên theo hướng 

xanh, hiện đại giai đoạn 2026 - 2030” 

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 09/3/2026 thực 

hiện Đề án số 12-ĐA/TU ngày 10/12/2025 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp 

tỉnh Thái Nguyên theo hướng xanh, hiện đại giai 

đoạn 2026 - 2030, năm 2026 

Sở Công 

Thương 
2026 - 2030 

6 

Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 về “Phát 

triển y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2026 - 2030” 

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 31/01/2026 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Phát triển y 

tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-

2030, năm 2026 và các Kế hoạch định kỳ hàng năm 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Phát 

triển y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Y tế 2026 - 2030 

7 

Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 về “Phát 

triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2026 - 2030” 

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 03/3/2026 về thực 

hiện Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 

của Chính phủ và Đề án số 15-ĐA/TU ngày 

10/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 

triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2026 - 2030, năm 2026 

Sở Tài chính 2026 - 2030 



TT Tên đề án Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh 
Cơ quan chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 

8 

Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 về “Phát 

triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2026 - 2030” 

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 29/01/2026 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU 

ngày 10/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2026 - 2030, năm 2026 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
2026 - 2030 

9 

Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 về “Phát 

triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 

2030” 

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/02/2026 về triển 

khai Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2026 - 2030 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
2026 - 2030 

10 

Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 10/12/2025 về “Phát huy giá 

trị văn hóa, sức mạnh con người tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2026 - 2030” 

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 24/02/2026 về triển 

khai Đề án “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con 

người tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
2026 - 2030 

11 

Đề án số 19-ĐA/TU, ngày 11/12/2025 về “Phát 

triển đô thị và hạ tầng thiết yếu tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn 2026 - 2030” 

Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 31/3/2026 của 

UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU 

ngày 11/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

"Phát triển đô thị và hạ tầng thiết yếu tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn 2026-2030", năm 2026 

Sở Xây dựng 2026 - 2030 

12 

Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 11/12/2025 về “Phát 

triển toàn diện khu vực nông thôn tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2026 - 2030” 

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 25/3/2026 của 

UBND tỉnh thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 

11/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát 

triển toàn diện khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên 

giai đoạn 2026 - 2030” năm 2026 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
2026 - 2030 



TT Tên đề án Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh 
Cơ quan chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện 

13 

Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 11/12/2025 về “Phát 

triển kết cấu hạ tầng các xã khó khăn và đặc biệt 

khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 

2030” 

Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 25/3/2026 của UBND 

tỉnh thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 11/12/2025 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển kết cấu hạ 

tầng các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2026 - 2030” năm 2026 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
2026 - 2030 

14 

Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 11/12/2025 về “Phát 

triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 

- 2030” 

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/02/2026 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển 

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, năm 2026 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2026 - 2030 

II Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy    

15 

Đề án số 26-ĐA/TU, ngày 29/4/2026 về “Đổi 

mới và nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030” 

 
Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 
2026 - 2030 

16 

Đề án số 28-ĐA/TU, ngày 30/4/2026 về “Phát 

triển văn học - nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2026 - 2030” 

Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 03/7/2026 của 

UBND tỉnh về triển khai Đề án Phát triển văn học, 

nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
2026 - 2030 

17 

Đề án số 29-ĐA/TU, ngày 03/5/2026 về “Xây 

dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, 

cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035” 

Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 10/6/2026 triển 

khai Đề án xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, 

cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 

Sở Nội vụ 2026 - 2030 
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